	BỘ CÔNG THƯƠNG  
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------- 

	Số: 5839/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009


 
QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công đoàn ngành Công thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Bộ Chính trị;
- Ban Chỉ đạo TW cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TTTN.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5839/QĐ-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
I. MỤC TIÊU
Trong những năm vừa qua, nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng với tốc độ khá cao; sản xuất trong nước ngày một đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, giá thành nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm, hàng hóa cao hơn các nước. Là nước có tiềm năng lớn để phát triển thị trường nội địa nhưng chưa quan tâm khai thác.

Trước đòi hỏi đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững, giải quyết an sinh xã hội, ngày 31 tháng 7 năm 2009, Bộ Chính trị ra Thông báo kết luận số 264-TB/TW tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam không chỉ là giải pháp mang tính chất tình thế, ngắn hạn mà còn có ý nghĩa cơ bản lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất trong nước phát triển ngày càng nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Chương trình hành động xác minh những mục tiêu của Bộ Công Thương, thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị như sau: 

1. Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp trong việc cải tiến chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, cải tiến chất lượng kinh doanh phục vụ, lôi cuốn người tiêu dùng Việt Nam hướng về hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam.

2. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, tiến tới hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất, tiêu dùng trong nước, bảo vệ thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nước.

3. Phát triển sâu rộng trên cả nước các hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ như: điều tra, khảo sát thị trường, nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng, tổ chức mạng lưới phân phối, đưa hàng Việt về nông thôn, đô thị, khu công nghiệp và vùng sâu vùng xa.

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh, đổi mới công tác quản lý thị trường, hải quan, thuế; quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa đi đôi với đề cao kỷ cương pháp luật và trật tự thị trường.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
Để thực hiện những nội dung trên, ngoài những nhiệm vụ đã được phân công theo chức năng và nhiệm vụ, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công đoàn ngành Công Thương, các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

1. Đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, định hướng và vận động người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng người Việt Nam. 

2. Rà soát, ban hành bổ sung luật pháp, cơ chế chính sách bảo vệ sản xuất, bảo vệ thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nước, không trái với quy định của WTO.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động liên quan đến thị trường trong nước theo các chương trình dự án, đề án được giao. 

4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các hoạt động quản lý thị trường. 

(Nhiệm vụ chủ yếu của từng đơn vị thể hiện trong kế hoạch triển khai kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình này và chức năng nhiệm vụ đã được phân công, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương xây dựng và triển khai chương trình cụ thể và chi tiết của mình, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động của Bộ.

2. Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc việc thực hiện Chương trình, định kỳ sáu tháng báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban chỉ đạo cuộc vận động và các cơ quan liên quan. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các đơn vị chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban chỉ đạo cuộc vận động xem xét, quyết định./.

 

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5839/QĐ-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	Nhiệm vụ 
	Đơn vị chủ trì 
	Đơn vị phối hợp 
	Thời hạn 

	1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 
	 
	 
	 

	a. Trách nhiệm, vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, xây dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Thực hiện các cam kết bảo vệ người tiêu dùng.
	Các báo, tạp chí thuộc Bộ.
	- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;

- Viện Nghiên cứu Thương mại;

- Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách Công nghiệp;

- Cục Quản lý Cạnh tranh;

- Sở Công thương Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Thường xuyên, bắt đầu từ 2009 đến khi kết thúc cuộc vận động.

	b. Phát động phong trào hưởng ứng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo đà cho các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, người tiêu dùng nhận thức đúng đắn về chất lượng hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam 
	- Công đoàn ngành Công thương.

- Các báo, tạp chí thuộc Bộ
	Các đơn vị liên quan 
	Thường xuyên, bắt đầu 2009 đến khi kết thúc cuộc vận động 

	c. Tổ chức các cuộc hội thảo, các chương trình tôn vinh doanh nghiệp sản xuất, phân phối sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được người tiêu dùng ưa chuộng và đạt doanh thu cao.
	Vụ Thị trường trong nước 
	- Văn phòng ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế;

- Cục Xúc tiến Thương mại; 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
	Thường xuyên, bắt đầu từ 2009 đến khi kết thúc cuộc vận động 

	2. Rà soát, bổ sung, ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng trong nước, bảo vệ người tiêu dùng, không trái với quy định của tổ chức thương mại thế giới (WTO) 
	 
	 
	 

	a. Phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài Bộ nghiên cứu chính sách bảo hộ hợp lý một số mặt hàng sản xuất trong nước, phù hợp với các cam kết quốc tế.
	- Vụ Thị trường trong nước;

- Vụ Xuất nhập khẩu;

- Vụ Công nghiệp nặng;

- Vụ Công nghiệp nhẹ;

- Vụ Năng lượng.
	- Vụ Pháp chế;

- Vụ Đa biên;

- Văn phòng Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.
	Theo tiến độ của Bộ và các đơn vị liên quan 

	b. Tham gia phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định khối lượng, giá trị, chủng loại nguyên nhiên vật liệu và hàng hóa nhập khẩu có thể thay thế bằng hàng hóa sản xuất trong nước.
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	- Vụ Công nghiệp nặng;

- Vụ Công nghiệp nhẹ;

- Vụ Năng lượng;

- Cục Công nghiệp địa phương.
	Theo tiến độ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

	c. Rà soát sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ sản xuất, lưu thông hàng hóa trong nước, thay thế các trợ cấp phải loại bỏ theo cam kết gia nhập WTO.
	Vụ Pháp chế 
	Các đơn vị liên quan 
	Theo kế hoạch triển khai chi tiết do đơn vị xây dựng. 

	d. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cải tiến công nghệ, kỹ năng kinh doanh, chế độ hậu mãi, chăm sóc khách hàng … nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.
	Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Các đơn vị liên quan 
	Theo tiến độ các đơn vị liên quan. 

	e. Nghiên cứu, dự báo những mặt hàng Việt Nam có thể sản xuất được trong thời gian tới, tối đa hóa sử dụng nguyên vật liệu, trang thiết bị, công nghệ và lao động trong nước, hạn chế tối đa hàng nhập khẩu trong các chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
	- Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách Công nghiệp;

- Các tập đoàn, tổng công ty và các công ty trực thuộc Bộ
	Các đơn vị liên quan 
	Theo kế hoạch triển khai chi tiết do đơn vị xây dựng 

	g. Rà soát, nghiên cứu và đề xuất các ý kiến bổ sung cho việc xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong nước, sản xuất trong nước không trái với quy định của WTO, khuyến khích tiêu dùng trong nhân dân 
	Cục Quản lý thị trường.
	- Cục Quản lý cạnh tranh;

- Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị liên quan. 
	Theo kế hoạch triển khai chi tiết do các đơn vị xây dựng 

	h. Phối hợp đánh giá lại quá trình sản xuất, tiêu thụ hàng hóa.

Kiểm soát chặt chẽ những hàng hóa không rõ xuất xứ. Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ nông dân mua máy móc nông cụ sản xuất trong nước thông qua việc cho vay vốn ưu đãi phù hợp với cam kết gia nhập WTO.
	- Vụ Thị trường trong nước;

- Cục Quản lý thị trường.
	Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Theo kế hoạch triển khai chi tiết do đơn vị xây dựng

	3. Hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước 
	 
	 
	 

	a. Đề xuất việc ban hành các cơ chế tài trợ cho các chương trình, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, chú trọng hỗ trợ đổi mới, phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.
	- Cục Quản lý cạnh tranh;

- Cục Công nghiệp địa phương.

- Cục Xúc tiến Thương mại.
	- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Các đơn vị liên quan.
	Theo tiến độ triển khai chi tiết do đơn vị xây dựng

	b. Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, chỉ đạo triển khai có hiệu quả cao Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009, trên cơ sở đó xây dựng thành chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước hàng năm.
	Vụ Thị trường trong nước 
	Các đơn vị liên quan.
	Theo tiến độ của Bộ và Bộ Tài chính 

	c. Nghiên cứu, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành liên quan sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư nhằm phát triển hạ tầng thương mại, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa.
	- Vụ Thị trường trong nước;

- Vụ Thương mại miền núi.
	Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Theo tiến độ của Bộ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

	4. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính 
	 
	 
	 

	a. Nghiên cứu, ban hành hướng dẫn hoạt động chi tiêu của đơn vị, cá nhân trong Bộ hưởng ứng cuộc vận động.
	Văn phòng Bộ 
	 
	Năm 2009, 2010

	b. Tiếp tục rà soát hệ thống giấy phép, điều kiện, thủ tục cấp phép, đảm bảo công khai, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục, giảm gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp. 
	- Vụ Xuất nhập khẩu;

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ. 
	Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan. 
	Theo tiến độ triển khai chi tiết do đơn vị xây dựng.

	c. Phối hợp với Bộ Tài chính rà soát các quy định liên quan đến chính sách thuế, thủ tục hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi mở rộng thị trường nội địa.
	- Vụ Thị trường trong nước;

- Vụ Thương mại miền núi;

- Vụ Xuất nhập khẩu.
	Các đơn vị liên quan.
	Theo tiến độ của Bộ Tài chính

	d. Phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng, chống hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc trên thị trường. 
	- Cục Quản lý thị trường;

- Vụ Công nghiệp nhẹ;

- Vụ Thị trường trong nước.
	Các đơn vị liên quan.
	Theo tiến độ của Bộ, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

	e. Tăng cường theo dõi, tổng kết và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.
	- Các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ;

- Các sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Các đơn vị liên quan 
	Theo kế hoạch triển khai chi tiết do đơn vị xây dựng. 


 

